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Mã giảng viên: 

STT Mã số SV Họ và tên sinh viên
Số 

TCTL

Điểm 

TBCTL
Số môn nợ Kết quả Ghi chú

1 10520025 Đặng Bá Tới 135 7.11 Nợ IS501 Đạt

2 10520029 Trần Ngọc Khánh 138 7.7 Đạt

3 10520068 Ngô An Ninh 126 7.15
Nợ MA003, MA001, IT006, 

IS501
Không đạt

4 10520083 Lê Thị Quyên 138 7.18 Đạt

5 10520101 Võ Minh Sơn 135 7.39
Nợ MA002 (có đăng ký trả nợ 

trong HK Hè)
Không đạt

6 10520102 Lê Đắc Sỹ 129 6.83 Nợ MA001 Không đạt

7 10520118 Lê Nhâm Thân 138 7.27 Đạt

8 10520140 Nguyễn Hồ Trọng Thảo 138 7.95 Đạt

9 10520159 Hàn Nguyên Tuấn 135 6.98 Nợ IS501 Đạt

10 10520172 Trần Quốc Thắng 138 7.12 Đạt

11 10520184 Nguyễn Hồng Quân 135 6.86 Đạt

12 10520214 Trần Anh Dũng 138 7.47 Nợ IS501 Đạt

13 10520259 Nguyễn Thanh Tuyến 135 6.71 Nợ IS501 Đạt

14 10520261 Trần Khánh Duy 132 7.33 Nợ IS501 Đạt

15 10520270 Nguyễn Thành Tin 127 7.24 Nợ IS501 Đạt

16 10520271 Hoàng Trung Đức 131 7.07 Nợ IS501 Đạt

17 10520282 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn 135 6.79 Nợ IS501 Đạt

18 10520297 Phạm Trung Cương 135 7.13 Nợ IS501 Đạt

19 10520299 Bùi Đức An 138 6.93 Đạt

20 10520324 Lê Thị Thảo 131 7.52 Đạt

21 10520327 Lê Văn Lê 138 7.56 Đạt

22 10520360 Phạm Hồng Cẩm 123 6.93 Nợ IT002, IS105 Không đạt

23 10520367 Đào Nguyễn Trung Tín 135 7.16 Nợ IS501 Đạt

24 10520403 Nguyễn Văn Quyền 138 7.69 Đạt

25 10520408 Đoàn Văn Lịch 139 6.8 Nợ IS501 Đạt

26 10520424 Phạm Trường An 135 6.86 Nợ IS501 Đạt

27 10520438 Nguyễn Anh Trường 131 6.65 Nợ IS501 Đạt

28 10520501 Nguyễn Khắc Huy 135 7.67 Nợ IS501 Đạt

Giảng viên: 

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
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Môn học: Khóa luận tốt nghiệp



29 10520506 Lê Minh Tâm 135 7.71 Nợ IS501 Đạt

30 10520508 Võ Long Triều 138 8.09 Đạt

31 10520513 Nguyễn Chí Đang 135 7.76 Nợ IS501 Đạt

32 10520519 Lâm Chí Thiện 138 7.44 Đạt

33 10520530 Nguyễn Công Quỳnh 141 7.5 Đạt

34 10520536 Trương Văn Nghĩa 138 7.27 Đạt

35 10520569 Lê Tuấn Anh 136 7.01 Nợ IS102, IS501 Đạt

36 10520581 Hồ Đức Dũng 138 8.03 Đạt

37 10520582 Nguyễn Văn Đức 135 6.94 Nợ IT006 Không đạt

38 10520586 Nguyễn Trung Hiếu 7.23 135 Đạt

39 10520589 Vũ Văn Hoàng 139 7.01 Đạt

40 10520610 Lê Trọng Lợi 138 6.86 Đạt

41 10520630 Huỳnh Văn Thông 138 7.98 Đạt

42 10520634 Hoàng Nhật Trường 138 7.27 Đạt

43 10520641 Lê Thị Ánh Tuyết 138 7.58 Đạt

44 10520642 Trần Văn Tuấn 135 7.44 Nợ IS501 Đạt

45 10520645 Văn Thị Tính 135 7.78 Nợ IS501 Đạt

46 10520649 Nguyễn Trung Việt 138 8.04 Đạt

47 10520177 Nguyễn Văn Thuận MMT

Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ chấm thi Xác nhận của Trưởng khoa/

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


